	   UBND XÃ GIA PHONG
TRƯỜNG MN GIA PHONG
	


THỰC ĐƠN NHÀTRẺ THÁNG 1/2026
(Tuần 1+3 Từ ngày 5/1  –9/1; 19/1 – 23/1/2026)
	Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Bữa chính buổi trưa
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 

	
	Thịt bò sốt cà chua
	Trứng cút, thịt lợn kho tàu 
	Tôm sốt thịt lợn, cà chua 
	Thịt lợn sốt cà chua
	Thịt lợn xào su su

	
	Canh xương lợn củ cải, cà rốt
Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Rau cải ngọt, mùng tơi nấu canh xương 
Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Cá chép nấu riêu, cà chua, rau mùng 
Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Canh xương lợn hầm bí đỏ
Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Canh riêu cua, dọc mùng
Sữa tươi Vinamilk 110ml

	Bữa phụ
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	 Sữa tươi Vinamilk 110ml        
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml

	Bữa chính buổi chiêu
	Cháo thịt vịt, bầu đỏ
	Xôi thịt(Ruốc)
	Cháo thịt gà, đậu xanh, cà rốt
	Bánh khoai
	Chim câu hạt sen nấu cháo cà rốt


(Tuần 2+4 Từ ngày 12/1 – 16/1; 26/1-30/1)
	Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Bữa chính buổi trưa
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 

	
	Tôm rim thịt lợn, đậu phụ, cà chua
	Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt
	Thịt gà xào giá đỗ
	Chả trứng, thịt lợn, tôm
	Thịt Ngan xào su su

	
	Tép đồng nấu rau đay mồng tơi
Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Canh xương lợn su su, cà rốt
Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Cua đồng nấu rau đay mồng tơi
Sữa tươi Vinamilk 110ml 
	Canh xương lợn khoai môn, cà rốt
Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Canh xương lợn rau cải
Sữa tươi Vinamilk 110ml

	Bữa phụ
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	 Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml

	Bữa chính buổi chiêu
	Cháo xương lợn, tim cật, bí đỏ
	Xôi vừng, lạc
	Cháo xương sườn lợn, cà rốt
	Phở thịt ngan, cà rốt
	Cháo thịt ngan đậu đỏ


Gia Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2025
	                                   Hiệu trưởng



                                Trần Thị Trà Giang
	Người lên thực đơn


Giáp Thị Ngà

	UBND XÃ GIA PHONG
TRƯỜNG MN GIA PHONG
	


THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 1/2026
(Tuần 1+3 Từ ngày 5/1  –9/1; 19/1 – 23/1/2026)
	Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Bữa chính buổi trưa
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 

	
	Thịt bò sốt cà chua
	Trứng cút, thịt lợn kho tàu 
	Tôm xào thịt lợn, giá đậu 
	Thịt lợn sốt cà chua
	Thịt lợn xào su su

	
	Canh xương lợn củ cải, cà rốt
	Rau cải ngọt nấu canh xương 
	Cá chép nấu riêu, cà chua, rau mùng 
	Canh xương lợn hầm bí đỏ
	Canh riêu cua, xà lách

	Bữa phụ
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	 Sữa tươi Vinamilk 110ml           
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml 
	Sữa tươi Vinamilk 110ml

	
	Cháo thịt vịt, bầu đỏ
	Xôi thịt(Ruốc)
	Cháo thịt gà, đậu xanh, cà rốt
	Bánh khoai
	Chim câu hạt sen nấu cháo cà rốt


(Tuần 2+4 Từ ngày 12/1 – 16/1; 26/1-30/1)
	Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Bữa chính buổi trưa
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 
	Cơm tẻ 

	
	Tôm rim thịt lợn, đậu phụ, cà chua
	Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt
	Thịt gà xào giá đỗ
	Chả trứng, thịt lợn, tôm
	Thịt Ngan xào su su

	
	Tép đồng nấu rau đay mồng tơi
	Canh xương lợn su su, cà rốt
	Cua đồng nấu rau đay mồng tơi
	Canh xương lợn khoai môn, cà rốt
	Canh xương lợn rau cải

	Bữa phụ
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml
	Sữa tươi Vinamilk 110ml 
	Sữa tươi Vinamilk 110ml

	
	Cháo xương lợn, tim cật, bí đỏ
	Xôi vừng, lạc
	Cháo xương sườn lợn, cà rốt
	Phở thịt ngan, cà rốt
	Cháo thịt ngan đậu đỏ


Gia Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2025
	                                   Hiệu trưởng



                                Trần Thị Trà Giang
	Người lên thực đơn



Giáp Thị Ngà



